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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH: 2013_2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Trần Văn Hiếu, Lớp: 8A4, Môn: Công nghệ

6.66.07.58.07.05XAnhTrần Thị Phương1

7.47.58.07.08.06ChỉnhNguyễn Văn2

5.45.05.04.08.06ChungNguyễn Đức3

7.18.07.07.06.06CươngĐỗ Liên4

8.38.09.09.08.07CườngNgô Văn5

5.43.09.05.06.05DũngMai Văn6

7.36.09.56.07.08XHạnhKiều Thị7

6.14.07.57.09.06HậuNguyễn Công8

5.03.06.06.06.07HiếuNguyễn Đình Chung9

7.89.07.58.06.06XHiềnTrần Thị10

8.78.59.58.09.08HiệpNguyễn Đức11

8.07.09.58.08.08XHồngLê Thị12

8.88.010.09.09.08XHuyềnPhạm Thị13

7.68.08.06.06.09KhaTrần Văn14

8.19.08.55.08.08XXXMyôl KnulH'15

7.07.07.07.07.07NamĐinh Duy16

5.14.07.04.06.05NamVũ Văn17

6.14.08.57.08.074XNgan ByăY18

7.88.09.06.08.06XNgânBùi Thị19

7.89.08.55.08.05NghĩaBùi Gia20

8.39.08.08.06.09XNgọcĐặng Thị Bảo21

8.08.08.58.08.07XNhungLê Thị22

5.88.02.55.06.06ƠnLại Văn23

6.37.07.05.06.04XPhước ÊnuôlY -24

6.65.59.07.06.05PhươngĐào Quốc25

7.37.07.58.06.08XQuyênTrịnh Thị Khánh26

6.66.08.56.06.06QuýNguyễn Bá27

6.35.08.56.07.05ThiệnNguyễn Văn28

8.28.57.59.08.08XTrangĐào Thị29

7.16.09.05.08.08TrungPhạm Văn30

8.48.09.08.09.08XTruyềnNguyễn Thu31

7.87.08.57.09.08TuyểnPhạm Văn32

10032000028.19441428.19Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH: 2013_2014
Trường THCS Lương Thế Vinh
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Giáo viên: Trần Văn Hiếu, Lớp: 8A5, Môn: Công nghệ

8.19.58.07.06.07AnhNguyễn Tuấn1

7.46.59.07.07.08XChốp ÊcămY2

7.29.55.08.06.05XDuyênTrần Thị3

7.09.04.57.07.06XXXĐao Bya (dung)H '4

7.89.07.08.05.08XĐàoBùi Thị5

8.310.07.58.05.08ĐạtPhạm Như6

7.69.07.57.06.06XHằngTống Thị7

5.86.05.57.05.05XHiếu NiêY -8

6.97.07.57.05.07XHiềnNguyễn Thanh9

8.010.05.09.07.08HưngPhạm Ngọc10

7.58.07.58.07.06KhánhĐoàn Văn11

7.69.06.58.05.08XLanPhạm Thị Hoài12

7.49.06.57.05.07XXXLeo KnulH'13

5.15.05.05.06.05NghĩaTống Đăng14

8.19.57.57.07.07XXXNgơn BuônDapH'15

7.38.07.08.07.05XNhiLê Trần Thị Tuyết16

7.09.05.08.05.06XNhiVũ Thị Yến17

8.09.07.09.07.07XOanhĐinh Thị18

7.19.04.57.07.07PhongPhan Hoàng Gia19

7.18.07.55.06.07PhongNguyễn Xuân20

7.69.55.07.07.08XQuỳnhPhạm Thị Như21

6.46.07.07.06.06XThắmNgô Thị22

7.610.06.58.05.05XThuyênNguyễn Thị23

7.48.56.57.07.07XThúyTrần Thị Thanh24

8.410.07.57.07.08ThườngNguyễn Duy25

7.99.07.09.05.08XTrangNguyễn Thị Huyền26

7.69.07.07.07.06TrườngVũ Thanh27

8.610.08.08.07.08TrườngHà Xuân28

7.99.07.07.08.07TúNguyễn Văn29

6.98.07.06.06.05VũHà Anh30

7.09.05.08.05.06VươngNguyễn Xuân31

6.68.05.07.06.06VỵTrần Viết32

1003200009.43692221.97Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi
1

Tiết
15 PhútMiệng

Nữ
DT

DTNữTênHọ và tên lótSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH: 2013_2014
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Giáo viên: Trần Văn Hiếu, Lớp: 8A6, Môn: Công nghệ

8.79.58.58.09.07XÂnNguyễn Hà Thiên1

8.49.58.57.07.08XDuyênHoàng Thị2

7.38.58.06.06.05ĐứcNguyễn Trí3

8.99.510.08.09.06XHạnhNguyễn Thị4

7.89.06.07.08.08HiếuPhạm Minh5

7.99.08.05.07.08HiếuPhạm Minh6

7.89.08.07.06.06HiếuNguyễn Văn7

7.19.06.07.07.04HiệpTrần Mạnh8

7.68.57.08.06.07HoànLê Văn9

7.18.08.06.06.05HoàngVũ Huy10

8.19.57.08.07.07XHồngTrịnh Thị11

8.09.07.08.07.08XKhanhNguyễn Thị Ái12

7.37.08.56.07.07LuânNguyễn Thành13

7.69.07.08.07.05XMaiNguyễn Thị14

8.49.08.08.07.09XNhungNguyễn Thị Cẩm15

7.59.06.57.08.05PhướcPhạm Quốc16

7.48.08.07.07.05ThắngNguyễn Quang17

7.39.56.06.06.06XThiTrần Thị18

8.59.09.59.06.07XThiệnNguyễn Lê Ngọc19

8.59.08.09.09.07XThươngNguyễn Thị20

8.69.09.58.07.08XThườngNguyễn Thị21

8.010.07.08.06.06XTiênNguyễn Thị Thuỷ22

8.19.57.07.07.08TiếnNguyễn Phú23

8.19.57.57.07.07TớiLê Ngọc24

8.69.09.08.08.08XTrangNguyễn Thị Huyền25

6.08.02.05.07.08TrườngĐinh Duy26

8.09.07.58.07.07XVânĐào Thị Anh27

8.39.08.07.08.08XViNguyễn Thị Yến28

7.38.07.06.07.07VĩnhLại Văn29

7.48.08.07.07.05XXXYũmHMõkH'30

1003000003.3147145015Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên


